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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Lo. 

Các   i thẩm nh n d n   

1/ Ông Ng  Lê  u n  i t 

2/ Ông V  Văn    ng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh  hang -  h  ký Toà án nhân dân 

huy n Phong Điền, thành phố Cần  hơ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần 

Thơ tham gia phiên tòa: Ông V  Hoài  h ơng -  iểm sát viên. 

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở  oà án nhân dân huy n Phong Điền, 

thành phố Cần  hơ xét xử sơ thẩm c ng khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

29/2025/TLST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2025 theo Quyết định đ a vụ án ra xét 

xử số: 24/2025/QĐXXS -HS ngày 16 tháng 5 năm 2025, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn N, sinh năm 1958. Nơi sinh: tại Cần  hơ. Giới 

tính: Nam; Nơi c  trú:  p  , xã G, huy n P, thành phố Cần  hơ. Nghề nghi p: làm 

v  n.  rình độ văn hóa: 3/12. Dân tộc:  inh.   n giáo:  h ng. Quốc tịch: Vi t 

Nam. Con ông Nguyễn Văn   (c) và bà D ơng  hị P  c . Có v  tên  rần  hị N1. 

Có 02 con: Lớn sinh năm 1988 và nhỏ sinh năm 1992.  iền án: kh ng.  iền sự: 

kh ng. Bị cáo đang bị áp dụng biên pháp c m đi khỏi nơi c  trú – Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

2.1/ Ông Châu  hạch L, sinh năm 1969 – có mặt; 

2.2/ Bà Lê  hị Út N2, sinh năm 1970 – có mặt. 

Cùng nơi c  trú:  p  , xã G, huy n P, thành phố Cần  hơ. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 02/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra – C ng an huy n P, thành 

phố Cần  hơ nhận đ  c tin tố giác của bà Lê  hị Út N2 về vi c tố giác bị cáo 

Nguyễn Văn N về hành vi cho vay lãi nặng đối với mình. Qua điều tra đã làm r  

nh  sau: 

Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, trong khoảng th i gian từ ngày 24/01/2021 

đến ngày 23/4/2023, bị cáo Nguyễn Văn N đã cho v  chồng bà Lê  hị Út N2 và 

ông Châu  hạch L vay tiền với hình thức trả lãi theo tháng, hai bên thỏa thuận 

mức lãi su t từ 13%/tháng đến 14%/tháng, t ơng ứng với mức từ 156%/năm đến 

168%/năm, cao g p 7,8 lần đến 8,4 lần mức lãi su t cao nh t đ  c quy định tại 

khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015  sau đây viết tắt là BLDS .  hi có nhu cầu 

vay, v  chồng bà N2 chủ động đến gặp bị cáo N để hỏi vay tiền. Giữa bị cáo và v  

chồng bà N2 kh ng có lập h p đồng vay, kh ng có thế ch p tài sản. Bị cáo thu lãi 

đến khi nào ng  i vay trả hết vốn và lãi.  iền lãi hàng tháng đ  c v  chồng bà N2 

đóng trực tiếp bằng tiền mặt cho bị cáo và đ  c bị cáo ghi vào sổ để theo d i. Cụ 

thể các lần vay và những lần đóng lãi nh  sau: 

- Lần 1: Vào ngày 24/01/2021, bị cáo cho v  chồng bà N2 vay số tiền 

40.000.000 đồng, với lãi su t 14%/tháng. Ch a thu lãi.  iền lãi h p pháp tính từ 

ngày 24/01/2021 đến ngày 26/01/2021 là 44.444 đồng. Gộp gốc vào lần 2 ngày 

27/01/2021. 

- Lần 2: Vào ngày 27/01/2021, bị cáo cho v  chồng bà N2 vay thêm số tiền 

10.000.000 đồng, cộng gộp số tiền vay lần 01, tổng số tiền gốc là 50.000.000 

đồng, tính lãi su t 14%/tháng. Cùng ngày v  chồng bà N2 đóng lãi 01 tháng là 

7.000.000 đồng.  iền lãi h p pháp tính từ ngày 27/01/2021 đến ngày 11/02/2021 

là 416.667 đồng. Gộp gốc vào lần 5 ngày 12/02/2021. 

- Lần 3: Vào ngày 01/02/2021, bị cáo cho v  chồng bà N2 vay thêm số tiền 

25.000.000 đồng, với lãi su t 14%/tháng. Ch a thu lãi.  iền lãi h p pháp tính đến 

từ ngày 01/02/2021 đến ngày 11/02/2021 là 138.889 đồng. Gộp gốc vào lần 5 

ngày 12/02/2021. 

- Lần 4: Vào ngày 05/02/2021, bị cáo cho v  chồng bà N2 vay thêm số tiền 

25.000.000 đồng, với lãi su t 14%/tháng. Ch a thu lãi.  iền lãi h p pháp tính từ 

ngày 05/02/2021 đến ngày 11/02/2021 là 83.333 đồng. Gộp gốc vào lần 5 ngày 

12/02/2021. 

- Lần 5: Vào ngày 12/02/2021, bị cáo cho v  chồng bà N2 vay thêm số tiền 

25.000.000 đồng và cộng vốn gốc các lần vay 1, 2, 3, 4, 5 thành số tiền gốc là 

125.000.000 đồng.  hỏa thuận lãi su t là 14%/tháng, với tiền lãi phải đóng hàng 

tháng là 17.500.000 đồng. V  chồng bà N2 có đóng lãi đ  c 1 tháng với số tiền là 

8.500.000 đồng, còn n  lãi 9.000.000 đồng.  iền lãi h p pháp tính từ ngày 

12/02/2021 đến ngày 25/3/2021 là 2.989.111 đồng. Gộp gốc vào lần 6 ngày 

26/3/2021. 
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- Lần 6: Vào ngày 26/3/2021, bị cáo cho v  chồng bà N2 vay thêm số tiền 

50.000.000 đồng, cộng tiền gốc các lần vay 1, 2, 3, 4, 5 và 6 là 175.000.000 đồng. 

Hai bên thỏa thuận, thống nh t chuyển lãi còn n  9.000.000 đồng ở lần vay thứ 5 

thành tiền gốc, thống nh t làm tròn 10.000.000 đồng, nâng tổng số tiền gốc v  

chồng bà N2 n  bị cáo lên 185.000.000 đồng, thống nh t giảm lãi su t xuống 

13%/tháng, t ơng đ ơng số tiền 24.050.000 đồng. Cả hai bên tiếp tục thỏa thuận 

làm tròn tiền lãi và mỗi tháng v  chồng bà N2 phải trả cho bị cáo là 25.000.000 

đồng/tháng,  n định ngày trả lãi hàng tháng là ngày 12 theo d ơng lịch. Nh  vậy, 

tiền lãi h p pháp tính từ ngày 26/3/2021 đến ngày bị phát hi n là ngày 02/8/2024 

số tiền là 117.347.222 đồng. 

* V  chồng bà N2 trả lãi tiếp tục nh  sau: 

+ Ngày 12/4/2021 v  chồng bà N2 kh ng nộp lãi nh  thỏa thuận, đến ngày 

12/5/2021 v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo 02 tháng số tiền 50.000.000 đồng.  

+ Ngày 12/6/2021, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền là 

10.000.000 đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 15.000.000 đồng.  

+ Ngày 12/7/2021, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 20.000.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 5.000.000 đồng.  

+ Ngày 12/8/2021, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 15.000.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 10.000.000 đồng. 

+ Ngày 12/9/2021, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 10.000.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 15.000.000 đồng. 

+ Ngày 12/10/2021, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 9.000.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 16.000.000 đồng.  

+ Ngày 12/11/2021, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 7.500.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 17.500.000 đồng. 

+ Ngày 12/12/2021, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 4.000.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 21.000.000 đồng.  

+ Ngày 12/01/2022, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 10.000.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 15.000.000 đồng.  

+ Ngày 24/01/2022, v  chồng bà N2 trả cho bị cáo số tiền 100.000.000 

đồng tiền gốc, nh ng bị cáo kh ng đồng ý, vì v  chồng bà N2 còn n  lãi tổng số 

tiền là 114.500.000 đồng, kh u trừ 100.000.000 đồng này thì v  chồng bà N2 vẫn 

còn n  lãi bị cáo là 14.500.000 đồng. 

+ Ngày 12/02/2022, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 25.000.000 

đồng.  

+ Ngày 12/3/2022, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 40.000.000 

đồng.  

+ Ngày 12/4/2022, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 20.000.000 
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đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 5.000.000 đồng.  

+ Ngày 12/5/2022, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 9.900.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 15.100.000 đồng.  

+ Ngày 12/6/2022, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 20.000.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 5.000.000 đồng. 

+ Ngày 12/12/2022, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 7.000.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 18.000.000 đồng.  

+ Ngày 12/01/2023, v  chồng bà N2 đóng lãi cho bị cáo số tiền 2.000.000 

đồng, còn n  tiền lãi theo thỏa thuận là 23.000.000 đồng. 

+ Ngày 23/4/2023, v  chồng bà N2 trả cho bị cáo số tiền 100.000.000 đồng 

tiền gốc nh ng bị cáo kh ng đồng ý và l y số tiền này kh u trừ vào tiền lãi mà v  

chồng bà N2 còn n  tr ớc đó. 

 ổng tiền lãi đã thu là 474.900.000 đồng.  iền lãi theo quy định pháp luật 

từ ngày 24/01/2021 đến ngày 02/8/2024 là 121.016.666 đồng. T l i b t chính số 

tiền 353.883.334 đồng. V  chồng bà N2 còn n  vốn gốc là 175.000.000 đồng. 

* Vật chứng thu giữ gồm:  

- 01  một  cuốn tập học sinh thể hi n quá trình thu lãi, số tiền cho vay  thu 

giữ của bị cáo ; 

- 06  sáu  biên nhận tiền và cam kết trả tiền  thu giữ của bị cáo - bản gốc ;  

- 05  năm  t  gi y hình chụp ghi lại quá trình đóng lãi  do bà N2 nộp -pho 

to). 

Đối với bà Ngô Thanh Ú (Út T1) và bà Lâm Kim S (N3  kh ng thừa nhận 

có cho bị cáo vay tiền để cho vay lại. Do đó, kh ng đủ cơ sở xử lý, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra tiếp tục xác minh, làm r , đủ cơ sở xử lý sau. 

 ại Cáo trạng số 33/C -V SPĐ ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Vi n kiểm 

sát nhân dân huy n Phong Điền đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn N về tội “Cho vay 

lãi nặng trong giao dịch d n sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận t i và tranh 

luận: L i khai của bị cáo tại phiên tòa phù h p với l i khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, phù h p với tài li u chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở xác định 

bị cáo cho v  chồng bà N2 vay với tổng số tiền gốc là 175.000.000 đồng, tổng tiền 

lãi đã thu về là 474.900.000 đồng, trong đó: tiền lãi h p pháp là 59.430.358 đồng, 

thu l i b t chính là 415.469.642 đồng nên bị cáo đã phạm tội cho vay lãi nặng 

trong giao dịch dân sự. Về tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự: Bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Về tình tiết tăng nặng bị cáo thu l i b t chính nhiều 

lần với số tiền từ 30.000.000 đồng trở lên. Do đó, áp dụng khoản 2 Điều 201; 

điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 35 Bộ luật 

Hình sự đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo nh  sau: 
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* Về trách nhi m hình sự: Xử phạt bị cáo số tiền từ 200.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng.  

* Về xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm:  

+  ịch thu sung c ng tiền vốn gốc là 175.000.000 đồng, trong đó: buộc  ng 

Châu  hạch L và bà Lê  hị Út N2 nộp tiền vốn gốc là 175.000.000 đồng. 

+  ịch thu sung c ng tiền lãi t ơng ứng mức lãi su t cao nh t theo khoản 1 

Điều 468 Bộ luật Dân sự mà bị cáo thu của ng  i vay. 

+  rả cho  ng Châu  hạch L và bà Lê  hị Út N2 tiền thu l i b t chính. 

*  ịch thu l u hồ sơ vật chứng đã thu giữ nh  sau: 

- 01  một  cuốn tập học sinh do bị cáo giao nộp thể hi n quá trình thu lãi, 

số tiền cho vay. 

- 06  sáu  biên nhận tiền và cam kết trả tiền. 

- 05  năm  t  gi y bản pho to hình chụp từ sổ của bị cáo. 

Lời nói sau cùng của Bị cáo: Do bị cáo lớn tuổi và kh ng biết cho vay nh  

vậy là phạm tội nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nh  cho bị cáo.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã 

đ  c tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nh  sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huy n P, Điều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân huy n P,  iểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hi n đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đ  c quy 

định trong Bộ luật  ố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

kh ng có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến 

hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

các cơ quan tiến hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng đã thực hi n đều h p pháp. 

[2] L i khai của bị cáo tại phiên tòa phù h p với l i khai của bị cáo tại Cơ 

quan điều tra, phù h p với l i khai của những ng  i có quyền l i và nghĩa vụ liên 

quan, cùng tang vật thu giữ và các tài li u chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ 

cơ sở kết luận:  

[3] Xu t phát từ động cơ t  l i, từ ngày 24 tháng 01 năm 2021 đến phát 

hi n là ngày 02 tháng 8 năm 2024, bị cáo Nguyễn Văn N đã cho v  chồng  ng 

Châu  hạch L và bà Lê  hị Út N2 vay với mức lãi su t từ 13%/ tháng đến 14%/ 

tháng t ơng ứng với mức lãi su t từ 156%/ năm đến 168%/ năm, v  t từ 7,8 lần 

đến 8,4 lần lãi su t cao nh t quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự. Bị cáo 

là ng  i trực tiếp đ a tiền vay, thu lãi vay và tiền gốc.  
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[4] Bị cáo cho vay đến khi nào ng  i vay trả hết tiền gốc và lãi thì xem nh  

trả hết n  và tiếp tục tính lãi su t nên đây là h p đồng vay kh ng có kỳ hạn. Do 

đó, tính đến ngày phát hi n mà ng  i vay ch a trả vốn gốc thì tính tiền thu l i b t 

chính để xác định trách nhi m hình sự là tổng tiền lãi đã thu của ng  i vay sau khi 

trừ đi số tiền lãi t ơng ứng với mức lãi su t cao nh t theo quy định của Bộ luật 

Dân sự, tính từ th i điểm cho vay đến th i điểm cơ quan có thẩm quyền phát hi n 

là 02/8/2024 theo mốc th i gian của từng khoản vay.   

[5] Bị cáo cho v  chồng bà N2 vay liên tục, nối tiếp nhau về mặt th i gian 

tính từ ngày 24/01/2021 đến ngày phát hi n tổng số tiền vốn gốc là 175.000.000 

đồng.  ổng tiền lãi đã thu 474.900.000 đồng.  rong đó: T2 thu l i b t chính tính 

từ ngày 24/01/2021 đến ngày phát hi n là ngày 02/8/2024 theo mốc th i gian của 

từng khoản vay với số tiền là 353.883.334 đồng.  

[6]  heo Điều 201.  ội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định: 

“1. Người nào trong giao dịch d n sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần 

trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong B  luật D n sự, thu lợi bất chính 

từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về t i này, chưa được xóa án tích mà còn 

vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm t i mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền 

từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm. 

3. Người phạm t i còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm”. 

[7] Do đó, bị cáo đã phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch d n sự”, 

tội phạm và hình phạt đ  c quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Vì 

vậy, cáo trạng của Vi n kiểm sát nhân dân huy n Phong Điền truy tố bị cáo là 

đúng ng  i, đúng tội.  

[8] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà 

n ớc về tín dụng mà cụ thể là trật tự trong lĩnh vực kinh doanh tiền t  và hành vi 

của bị cáo còn mang tính ch t bốc lột, làm cho ng  i vay lâm vào hoàn cảnh khó 

khăn. Bị cáo là ng  i đã thành niên và đủ năng lực chịu trách nhi m hình sự. Do 

đó, cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo cho t ơng xứng với tính ch t, 

mức độ bị cáo đã gây ra.  

[9]  uy nhiên, Hội đồng xét xử xét th y khi l  ng hình cần xem xét các 

tình tiết giảm nh  cho bị cáo nh  sau: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc tr  ng 

h p ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải nên cho bị cáo đ  c h ởng tình tiết giảm nh  theo quy 

định tại điểm i và s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  
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[10] Ngoài ra, v  chồng bà N2 có yêu cầu xin giảm nh  trách nhi m hình sự 

cho bị cáo, xét th y ng  i vay tiền đ  c xác định tham gia tố tụng với t  cách là 

ng  i có quyền l i và nghĩa vụ liên quan nên ng  i vay kh ng có quyền xin giảm 

nh  trách nhi m hình sự cho bị cáo, mà theo quy định pháp luật thì chỉ có ng  i bị 

hại mới có quyền này. Do đó, yêu cầu xin giảm nh  trách nhi m hình sự của ng  i 

vay kh ng đ  c xem là tình tiết giảm nh . 

[11] Về tình tiết tăng nặng:  heo Đại di n Vi n kiểm sát cho rằng bị cáo có 

tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự là kh ng phù h p. Bởi lẽ, bị cáo cho vay từ lần 01 đến 

lần 05 số tiền thu l i b t chính kh ng v  c mức 30.000.000 đồng. Lần thứ 6 là 

cộng vốn gốc của cả 05 lần đầu nên số tiền gốc tăng là 175.000.000 đồng thì trong 

lần 06 này, v  chồng bà N2 mới có đóng tiền lãi cao lên.  uy nhiên, trong toàn bộ 

chu kỳ vay của lần 06 vẫn tính là một lần vay nên kh ng thể tính phạm tội 02 lần 

trở lên đ  c. Vì vậy, bị cáo kh ng có tình tiết tăng nặng.   

[12]  ừ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét th y bị cáo thu l i b t 

chính với số tiền 353.883.334 đồng là cao so với mức định khung khởi điểm của 

khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.  uy nhiên, bị cáo có 02 tình tiết giảm nh  ở 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo có nhân thân tốt; phạm tội thuộc tr  ng 

h p ít nghiêm trọng; bị cáo cho vay chỉ có v  chồng bà N2; kh ng có tổ chức 

băng, nhóm để thu hồi n ; có nơi c  trú r  ràng và bị cáo là ng  i cao tuổi nên 

kh ng cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền 

cũng đủ sức răn đe và phòng ngừa chung. Do đó, đề nghị của Đại di n Vi n kiểm 

sát nhân dân huy n Phong Điền về mức hình phạt cho bị cáo là phù h p. 

[13] Về các biện pháp tư pháp   heo quy định tại Điều 106 Bộ luật  ố tụng 

hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐ P ngày 

20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán  òa án nhân dân tối cao. 

[14] Xử lý tiền liên quan đến t i phạm:  ịch thu sung c ng đối với khoản 

tiền bị cáo dùng để cho vay là 175.000.000 đồng và tiền lãi t ơng ứng mức lãi 

su t cao nh t theo khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự là 121.016.666 đồng.  rả lại 

cho ng  i vay tiền thu l i b t chính mà bị cáo đã thu của ng  i vay là 

353.883.334 đồng. 

[15] Về xử lý vật chứng: Các tài li u, chứng cứ đã thu giữ trong vụ án là 

chứng cứ quan trọng nên cần tịch thu l u hồ nh  đề nghị của Đại di n Vi n kiểm 

sát là phù h p.  

[16] Về án phí: Do bị cáo thuộc di n ng  i cao tuổi nên miễn án phí hình sự 

sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban th  ng vụ Quốc hội. 

[17] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và những ng  i có quyền l i, nghĩa vụ 

liên quan đ  c quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331 và Điều 333 

Bộ luật  ố tụng hình sự. 
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Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao 

dịch d n sự”.  

1/ Áp dụng khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ 

luật Hình sự. Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐ P ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm 

phán  òa án nhân dân tối cao. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N số tiền 200.000.000 đồng  Hai trăm trăm 

tri u đồng . 

2/ Áp dụng Điều 106 Bộ luật  ố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật Hình sự và 

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐ P ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán  òa án 

nhân dân tối cao. 

2.1/ Xử lý tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm. 

-  ịch thu sung ngân sách nhà n ớc khoản tiền bị cáo dùng để cho vay là 

175.000.000 đồng. Do ng  i vay ch a trả nên buộc  ng Châu  hạch L và bà Lê 

 hị Út N2 nộp số tiền 175.000.000 đồng  Một trăm bảy m ơi lăm tri u đồng . 

-  ịch thu sung ngân sách nhà n ớc tiền lãi t ơng ứng mức lãi su t cao nh t 

theo khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự nên buộc bị cáo nộp số tiền lãi đã thu là 

121.016.666 đồng  Một trăm hai m ơi mốt tri u kh ng trăm m  i sáu ngàn sáu 

trăm sáu m ơi sáu đồng . 

- Buộc bị cáo trả lại cho  ng Châu  hạch L và bà Lê  hị Út N2 tiền thu l i 

b t chính là 353.883.334 đồng  Ba trăm năm m ơi ba tri u tám trăm tám m ơi ba 

ngàn ba trăm ba m ơi bốn đồng . 

2.2/ Xử lý vật chứng:  ịch thu l u hồ sơ gồm: 01  một) cuốn tập học sinh 

của bị cáo giao nộp thể hi n quá trình thu lãi và số tiền cho vay; 06  sáu  biên 

nhận tiền và cam kết trả tiền và 05 (năm) t  gi y bản pho to hình chụp từ sổ của bị 

cáo. Đã l u hồ sơ xong. 

3/ Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật  ố tụng hình sự và Điều 

12 và 23 Nghị quyết 326/2016/UB VQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban th  ng 

vụ Quốc hội. Miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo 

Nguyễn Văn N. 

4/ Về quyền kháng cáo:  rong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị cáo và 

ng  i có quyền l i và nghĩa vụ liên quan đ  c quyền kháng cáo. 

5/  r  ng h p, Bản án đ  c thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật  hi 

hành án dân sự thì ng  i thi hành án dân sự, ng  i phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án. Quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, 7b và 



 

 

9 

Điều 9 Luật  hi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung 2014; th i hi u thi hành án đ  c 

thực hi n theo quy định tại Điều 30 Luật  hi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND TP. Cần  hơ; 
- V SND H. Phong Điền; 
- Chi Cục  HADS H. Phong Điền; 
- C ng an  P. Cần  hơ; 
- Sở t  pháp  P.Cần  hơ; 
- Cơ quan  hi hành án hình sự; 
-  Bị cáo và đ ơng sự;  
- L u HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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